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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA 

KIEM TRA – NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN ĐỊA LÍ 11 - LỚP 11 

 Thời gian làm bài : 45 Phút 

 
 

(Đề có 4 trang) 

Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... 
 

 
Câu 1:   Quy mô dân số đông mang lại những thuận lợi chủ yếu nào sau đây cho Mỹ Latinh? 

 A.  Thị trường tiêu thụ lớn, văn hóa đa dạng. 

 B.  Chất lượng cuộc sống cao, lao động dồi dào. 

 C.  Lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn. 

 D.  Văn hóa đa dạng, chất lượng cuộc sống cao. 

Câu 2:  Biểu hiện nào sau đây không phải của toàn cầu hóa kinh tế? 

 A.  Thương mại thế giới phát triển mạnh. 

 B.  Các quốc gia gần nhau lập các tổ chức 

 C.  Thị trường tài chính quốc tế mở rộng. 

 D.  Các công ty đa quốc gia có vai trò lớn. 

Câu 3:  Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của khu vực hóa kinh tế? 

 A.  Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. 

 B.  Ngân hàng thế giới (WBG). 

 C.  Liên hợp quốc (UN). 

 D.  Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Câu 4:  Sự ra đời của tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế? 

 A.  Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

 B.  Ngân hàng thế giới (WBG). 

 C.  Quỹ tiền tệ quốc tế (IFM). 

 D.  Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Câu 5:  Các đồng bằng châu thổ sông ở Mỹ Latinh có thuận lợi chủ yếu để 

 A.  trồng cây lương thực, cây thực phẩm. 

 B.  trồng cây công nghiệp lâu năm, rừng. 

 C.  phát triển thủy điện và thủy sản. 

 D.  phát triển lâm nghiệp và thủy điện. 

Câu 6:  Tổ chức các diễn đàn đàm phán thương mại là chức năng chủ yếu của 

 A.  Ngân hàng Thế giới (WB). 

 B.  Tổ chức Thương mại Thế giới. 

 C.  Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. 

 D.  Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). 

Câu 7:  Phát biểu nào sau đây đúng với hệ quả của khu vực hóa kinh tế? 

 A.  Xóa bỏ chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế. 

 B.  Tăng sự gắn kết giữa các nước trong khu vực. 

 C.  Xóa bỏ sự chênh lệch về mức sống người dân. 

 D.  Kìm hãm sự phát triển của các khu vực khác. 

Câu 8:   Một trong những biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là 

 A.  tăng cường hợp tác về văn hóa, văn nghệ và giáo dục 

 B.  trao đổi học sinh, sinh viên thuận lợi giữa nhiều nước 

 C.  gia tăng số lượng các tiêu chuẩn áp dụng trên toàn cầu. 

 D.  đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc 

Câu 9:   Mất an ninh nguồn nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp nhất tới ngành kinh tế nào sau đây? 
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 A.  Nông nghiệp. B.  Lâm nghiệp. C.  Công nghiệp. D.  Du lịch.  

Câu 10:  Phát biểu nào sau đây đúng với kinh tế của khu vực Mỹ Latinh ? 

 A.  Chủ yếu là nước đang phát triển. 

 B.  Sự phát triển kinh tế đồng đều. 

 C.  Phần lớn là các nước phát triển. 

 D.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. 

Câu 11:   Phát biểu nào sau đây đúng về hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế? 

 A.  Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. 

 B.  Phát triển đồng đều giữa các nước 

 C.  Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 D.  Hạn chế ảnh hưởng giữa các nước 

Câu 12:   Tỉ lệ dân thành thị của khu vực Mỹ Latinh năm 2020 là khoảng bao nhiêu (%)? 

 A.  trên 70. B.  trên 80. C.  trên 90. D.  trên 60. 

Câu 13:  Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm xã hội ở Mỹ Latinh? 

 A.  Có nhiều di sản văn hóa B.  Chỉ số HDI đều rất cao. 

 C.  Nền văn hóa kém đa dạng. D.  Mức sống rất đồng đều. 

Câu 14:   Khu vực hóa kinh tế không dẫn đến việc 

 A.  góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 B.  mâu thuẫn và xung đột giữa các khu vực với nhau. 

 C.  tạo điều kiện và cơ hội để gắn kết trong khu vực 

 D.  xây dựng môi trường phát triển ổn định và hợp tác 

Câu 15:   Phát biểu nào sau đây không phải nhiệm vụ chủ yếu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)? 

 A.  Giám sát hệ thống tài chính toàn cầu. 

 B.  Tổ chức các diễn đàn thương mại. 

 C.  Thu thập dữ liệu và dự báo tài chính. 

 D.  Ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế. 

Câu 16:  Cho bảng số liệu: 

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA CHLB ĐỨC VÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A  

NĂM 2020 (Đơn vị: %) 

Quốc gia CHLB Đức In-đô-nê-xi-a 

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 0,7 13,7 

Công nghiệp, xây dựng 26,5 38,3 

Dịch vụ 63,3 44,4 

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,5 3,6 

 (Nguồn: WB, UN, 2020) 

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế 

của In-đô-nê-xi-a với CHLB Đức? 

 A.  Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có tỉ trọng cao hơn CHLB Đức 

 B.  Công nghiệp và xây dựng có tỉ trọng thấp hơn CHLB Đức 

 C.  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có tỉ trọng cao hơn CHLB Đức 

 D.  Dịch vụ có tỉ trọng cao hơn CHLB Đức 

Câu 17:   Mất an ninh lương thực dẫn tới hệ quả trực tiếp chủ yếu nào sau đây? 

 A.  Làm phức tạp các vấn đề xung đột. 

 B.  Gia tăng nạn khủng bố trên thế giới. 

 C.  Đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu.  

 D.  Làm suy giảm chất lượng cuộc sống. 

Câu 18:   An ninh mạng trở thành vấn đề an ninh toàn cầu do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? 

 A.  Có thách thức lớn về kinh tế và an ninh quốc gia. 
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 B.  Sự bùng nổ nhanh chóng của công nghệ thông tin. 

 C.  Xảy ra trên phạm vi rộng lớn, không thể khắc phục. 

 D.  Diễn biến chậm nhưng ngày càng tinh vi, phức tạp. 

Câu 19:  Nội dung nào sau đây là một tiêu chí chủ yếu dùng để phân chia các nhóm nước trên thế 

giới? 

 A.  Tỉ lệ bé trai trong tổng số trẻ em. 

 B.  Thu nhập quốc gia bình quân đầu người (GNI/người). 

 C.  Tỉ lệ giới tính trong tổng dân số. 

 D.  Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của các quốc gia. 

Câu 20:   Các cuộc xung đột ở thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI liên quan chủ yếu tới vấn đề nào sau 

đây? 

 A.  An ninh nguồn nước. B.  An ninh năng lượng. 

 C.  An ninh lương thực. D.  An ninh mạng. 

Câu 21:  Các nước phát triển có đặc điểm là 

 A.  chỉ số phát triển con người thấp. 

 B.  tỉ lệ dân thành thị đều rất thấp. 

 C.  chuyển sang nền kinh tế tri thức 

 D.  GNI bình quân đầu người thấp. 

Câu 22:   Phát biểu nào sau đây đúng với kinh tế của khu vực Mỹ Latinh ? 

 A.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. 

 B.  Sự phát triển kinh tế rất đồng đều. 

 C.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều. 

 D.  Nhiều nước vẫn đang là thuộc địa 

Câu 23:   Các quần đảo trong biển Ca-ri-bê có thuận lợi chủ yếu cho phát triển các ngành kinh tế 

nào sau đây? 

 A.  Khai khoáng, thủy điện, du lịch. 

 B.  Chăn nuôi, du lịch, khai khoáng. 

 C.  Thủy điện, trồng trọt, chăn nuôi. 

 D.  Trồng trọt, thủy sản, du lịch. 

Câu 24:   Do đô thị hóa tự phát nên dân đô thị ở khu vực Mỹ Latinh 

 A.  ổn định việc làm, không gian cư trú rộng, thu nhập rất cao. 

 B.  chủ yếu là làm thuê, mức sống thấp, điều kiện sống khó khăn. 

 C.  thất nghiệp đông, thu nhập thấp, môi trường sống không tốt. 

 D.  thiếu việc làm, dân trí thấp, thu nhập thấp và không ổn định. 

Câu 25:  Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại thành phố nào sau đây? 

 A.  Niu Oóc (Hoa Kỳ). B.  Bắc Kinh (Trung Quốc). 

 C.  Tô-ky-ô (Nhật Bản). D.  Pa-ri (Pháp). 

Câu 26:  Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm dân cư Mỹ Latinh? 

 A.  Bra-xin đông dân nhất. B.  Cơ cấu đang trẻ hóa 

 C.  Quy mô dân số giảm. D.  Phân bố đồng đều. 

Câu 27:  Vấn đề dân cư - xã hội đáng quan tâm giải quyết nhất ở Mỹ Latinh là 

 A.  chênh lệch giàu nghèo khá lớn. B.  có nhiều siêu đô thị đông dân. 

 C.  tỉ lệ dân thành thị ở mức cao. D.  dân nông thôn vào đô thị đông. 

Câu 28:   Việt Nam là thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 

nào sau đây? 

 A.  1998. B.  2007. C.  1977. D.  1976. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu 1 (3,0 điểm): Cho bảng số liệu: 

TỔNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA KHU VỰC MỸ LA-TINH, NĂM 2020 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Quốc gia Ác-hen-ti-na Bra-xin Mê-hi-cô Cô-lôm-bi-a 

Tổng GDP 389,3 1448,6 1073,9 271,4 

(Nguồn: WB, 2022)  

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng GDP của các quốc gia trên. 

b. Hãy rút ra nhận xét và giải thích về tổng GDP của các quốc gia trên. 

------ HẾT ------ 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

C B A D A B B C A A 

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 

C B A B B C D A B B 

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 

C C D C A A A A 

 
 

 

 

 

 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(3,0 

điểm) 

a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau) 

 
TỔNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MỸ LA-TINH 

- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng cột (các dạng khác không cho điểm)  

- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm 

2,0 
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trừ không quá 1,0 điểm) 

b. Nhận xét và giải thích:       

* Nhận xét: 

- Tổng GDP của một số quốc gia Mỹ la-tinh không đều. 

- Mê-hi-cô có tổng GDP cao nhất, thấp nhất là Vê-nê-du-ê-la (d/c). 

* Giải thích: 

- Điều kiện và trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước không giống nhau nên quy mô 

GDP khác nhau. 

- Mê-hi-cô có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nên quy mô GDP lớn nhất; 

Vê-nê-du-ê-la còn gặp nhiều khó khăn nên quy mô GDP thấp.  

1,0 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 
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* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(3,0 

điểm) 

a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau) 

 
TỔNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MỸ LA-TINH 

- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng cột (các dạng khác không cho điểm)  

- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm 

trừ không quá 1,0 điểm) 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nhận xét và giải thích:       

* Nhận xét: 

- Tổng GDP của một số quốc gia Mỹ la-tinh không đều. 

- Bra-xin có tổng GDP cao nhất, thấp nhất là Cô-lôm-bi-a. (d/c). 

* Giải thích: 

- Điều kiện và trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước không giống nhau nên quy mô 

GDP khác nhau. 

- Bra-xin có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nên quy mô GDP lớn nhất; 

Cô-lôm-bi-a còn gặp nhiều khó khăn nên quy mô GDP không lớn.  

1,0 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 
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